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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CƯ M’GAR 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Bản án số: 63/2021/DS-ST 

Ngày: 29 – 9 – 2021 

V/v: Tranh chấp hợp đồng tín dụng 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Việt Tuấn 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Mạnh, bà Cao Thị Hồng Châu 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trung – Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư M’gar tham gia phi n t a: Bà 

Trần Thị Mỹ Châu – Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh 

Đắk Lắk   t    s  th m c ng khai vụ án dân s  thụ lý số: 56/2021/TLST-DS ngày 

02 tháng 02 năm 2021 v  việc  Tranh chấp hợp đồng tín dụng  theo  uy t  ịnh 

 ưa vụ án ra   t    số: 71/2021  Đ   T-D  ngày 02 tháng 8 năm 2021,  uy t 

 ịnh hoãn phiên tòa số 64/2021  Đ T-DS ngày 26 tháng 8 năm 2021 và Thông báo 

chuyển thời gian   t    ngày 30 8 2021, giữa các  ư ng s : 

* Nguy n đơn: Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần N 

 Địa chỉ:  ố 201 - 203  ường C,  uận B, Thành phố Hồ Chí Minh 

Người đại diện theo ủy quyền của nguy n đơn: Ông Nguyễn Đức L (Có   n 

 in   t    vắng mặt) 

 Địa chỉ:  ố 168  ường L, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk 

 * Bị đơn: Ông Nguyễn Duy L –  inh năm: 1980 (Vắng mặt) 

 Địa chỉ: Thôn H, xã Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và quá trình tham gia tố tụng, người đại diện theo ủy 

quyền của nguy n đơn trình bày: 

Ngày 16/5/2019, ông Nguyễn Duy L  ã ký Hợp  ồng tín dụng số 

0537/2019/502-CV với Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần N - Chi nhánh Đắk Lắk 
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(sau  ây gọi tắt là Ngân hàng)  ể vay số ti n là 550.000.000 ồng. Mục  ích vay: 

Đầu tư sản  uất n ng nghiệp. Thời hạn vay: 36 tháng. Lãi suất cho vay tại thời  iểm 

vay là: 10,5% năm; Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn và  ược  i u 

chỉnh theo chu kỳ thỏa thuận trong Hợp  ồng tín dụng. 

Để  ảm bảo cho khoản vay trên, giữa Ngân hàng và ông Nguyễn Duy L  ã ký 

Hợp  ồng th  chấp quy n s  dụng  ất số 0132/2019/502-BĐ ngày 16/5/2019  ể th  

chấp tài sản là quy n s  dụng  ất và tài sản gắn li n với  ất theo Giấy chứng nhận 

quy n s  dụng  ất quy n sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn li n với  ất số CP 

259526 do  ở Tài nguyên và M i trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 27 3 2019 cho ông 

Nguyễn Phư ng B, bà Lê Thị Bích T,  ã tặng cho  ng Nguyễn Duy L  ược Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký  ất  ai huyện C  ác nhận ngày 09/5/2019,  ịa chỉ th a 

 ất tại thôn H, xã Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. 

 uá trình th c hiện hợp  ồng,  ng Nguyễn Duy L  ã vi phạm nghĩa vụ trả nợ 

từ ngày 17/11/2019. Mặc dù Ngân hàng  ã nhi u lần   n  ốc, yêu cầu ông L trả nợ 

nhưng  ng L vẫn kh ng có thiện chí trong việc trả nợ. 

Nay, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quy t, buộc  ng Nguyễn Duy L 

phải trả số ti n 732.392.997 ồng, trong  ó nợ gốc 550.000.000  ồng và ti n lãi 

trong hạn 108.307.997 ồng, lãi quá hạn, lãi phạt 74.085.000 ồng, ti n lãi tạm tính 

  n ngày   t    29/9/2021, ti p tục tính lãi suất phát sinh từ ngày 30/9/2021 cho 

  n khi trả  ong nợ. 

Trường hợp  ng L kh ng trả  ược số nợ trên thì Ngân hàng yêu cầu c  quan 

có th m quy n    lý bán phát mãi tài sản th  chấp mà ông L  ã th  chấp  ể vay vốn. 

Đối với bị   n  ng Nguyễn Duy L, quá trình giải quy t vụ án  ã  ược Tòa án 

tống  ạt các văn bản tố tụng nhưng kh ng   u kh ng   n Tòa án làm việc nên 

kh ng lấy lời khai của  ng L  ược.  

Kiểm sát vi n phát biểu quan điểm: V  việc tuân theo pháp luật của Th m 

phán, Hội  ồng   t   , Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng,  ồng 

thời phát biểu ý ki n v  việc giải quy t vụ án như sau: 

V  thủ tục tố tụng: Trong quá trình giải quy t vụ án và tại phiên tòa, Th m 

phán, Hội  ồng   t   , Thư ký phiên tòa  ã chấp hành  úng quy  ịnh của Bộ luật 

Tố tụng dân s  v : Th m quy n giải quy t vụ án,  ác  ịnh quan hệ pháp luật tranh 

chấp, thu thập chứng cứ,  ác minh,  ác  ịnh tư cách của những người tham gia tố 

tụng, thời hạn chu n bị   t     úng quy  ịnh pháp luật. Người  ại diện theo ủy 

quy n của nguyên   n th c hiện  úng quy n, nghĩa vụ theo quy  ịnh tại các Đi u 

70, Đi u 71 của Bộ luật tố tụng dân s . Bị   n ông Nguyễn Duy L không chấp hành 

nghĩa vụ theo quy  ịnh tại Đi u 70, Đi u 72 của Bộ luật tố tụng dân s . 

V  việc giải quy t vụ án: Đ  nghị Hội  ồng   t    chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên   n, buộc bị   n  ng Nguyễn Duy L phải trả cho Ngân hàng 

Thư ng mại Cổ phần N số ti n nợ gốc 550.000.000 ồng và ti n lãi theo thỏa thuận 

trong hợp  ồng. 
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 Trường hợp  ng L kh ng trả  ược số nợ trên thì Ngân hàng có quy n yêu cầu 

c  quan có th m quy n    lý bán phát mãi tài sản th  chấp mà ông L  ã th  chấp  ể 

thu hồi nợ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghi n cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát vi n, 

Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] V  quan hệ pháp luật tranh chấp: Đây là vụ án tranh chấp hợp  ồng tín 

dụng giữa nguyên   n là Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần N và bị   n là ông 

Nguyễn Duy L có  ịa chỉ tại thôn H, xã Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. Căn cứ theo quy 

 ịnh tại khoản 3 Đi u 26;  iểm a khoản 1 Đi u 35,  iểm a khoản 1 Đi u 39 Bộ luật 

Tố tụng dân s  thì vụ án thuộc th m quy n giải quy t của Tòa án nhân dân huyện C, 

tỉnh Đắk Lắk 

[2] V  thủ tục tố tụng: Theo Hợp  ồng tín dụng số 0537/2019/502-CV ngày 

16/5/2019 do ông Nguyễn Duy L  ã ký với Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần N - Chi 

nhánh Đắk Lắk thể hiện  ịa chỉ của ông Nguyễn Duy L là tại thôn H, xã Q, huyện C, 

tỉnh Đắk Lắk.  ua  ác minh tại  ịa phư ng thì  ng Nguyễn Duy L hiện nay kh ng 

có mặt tại  ịa phư ng, khi thay  ổi  ịa chỉ thì cũng kh ng thông báo  ịa chỉ mới cho 

nguyên   n là Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần N bi t, thuộc trường hợp bị   n cố 

tình giấu  ịa chỉ. Tòa án  ã niêm y t các văn bản tố tụng, Giấy triệu tập,  uy t  ịnh 

 ưa vụ án ra   t   ,  uy t  ịnh hoãn phiên tòa cho bị   n ông Nguyễn Duy L theo 

 úng trình t  luật  ịnh. Căn cứ vào  iểm b khoản 2 Đi u 227, Đi u 228 của Bộ luật 

Tố tụng dân s  và  iểm a khoản 2 Đi u 6 Nghị quy t số 04 2017 N -HĐTP ngày 

05 5 2017 của Hội  ồng Th m phán Tòa án nhân dân Tối cao ti n hành   t    vắng 

mặt  ối với bị   n ông Nguyễn Duy L là  úng quy  ịnh pháp luật. 

[3] V  nội dung vụ án: 

[3.1] V  hợp  ồng tín dụng: Căn cứ theo Hợp  ồng tín dụng số 

0537/2019/502-CV ngày 16/5/2019  ược ký k t giữa Ngân hàng Thư ng mại Cổ 

phần N - Chi nhánh Đắk Lắk với  ng Nguyễn Duy L thì ông Nguyễn Duy L có vay 

của Ngân hàng số ti n là 550.000.000  ồng. Mục  ích vay: Đầu tư sản  uất n ng 

nghiệp. Thời hạn vay: 36 tháng. Lãi suất cho vay tại thời  iểm vay là: 10,5% năm; 

Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn và  ược  i u chỉnh theo chu kỳ thỏa 

thuận trong Hợp  ồng tín dụng  ã ký. Từ ngày 17/11/2019 thì ông Nguyễn Duy L 

kh ng th c hiện việc trả nợ theo Hợp  ồng tín dụng  ã ký k t là  ã vi phạm nghĩa 

vụ trả nợ. 

Do  ó,  ối với yêu cầu khởi kiện của nguyên   n buộc bị   n  ng Nguyễn Duy L 

phải trả số ti n 732.392.997 ồng, trong  ó nợ gốc 550.000.000  ồng và ti n lãi trong 

hạn 108.307.997 ồng, lãi quá hạn, lãi phạt 74.085.000 ồng, ti n lãi tạm tính   n ngày 

xét    29 9 2021, ti p tục tính lãi suất phát sinh từ ngày 30 9 2021 cho   n khi trả  ong 

nợ, Hội  ồng   t      t thấy là có căn cứ, cần chấp nhận. 

[3.2] V  việc    lý tài sản bảo  ảm: Để bảo  ảm cho việc vay vốn theo Hợp 

 ồng tín dụng số 0537/2019/502-CV ngày 16/5/2019 thì ông Nguyễn Duy L  ã th  
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chấp tài sản là  uy n s  dụng  ất và tài sản gắn li n với  ất theo Giấy chứng nhận 

quy n s  dụng  ất quy n sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn li n với  ất số CP 

259526 do  ở Tài nguyên và M i trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 27/3/2019 cho ông 

Nguyễn Phư ng B, bà Lê Thị Bích T,  ã tặng cho  ng Nguyễn Duy L  ược Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký  ất  ai huyện C  ác nhận ngày 09 5 2019,  ịa chỉ th a 

 ất tại th n H, xã Q, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. 

Do  ó,  ối với yêu cầu của nguyên   n yêu cầu thi hành án bán phát mãi các 

tài sản th  chấp  ể thu hồi nợ trong trường hợp ông Nguyễn Duy L kh ng th c hiện 

nghĩa vụ trả nợ hoặc th c hiện kh ng  ầy  ủ nghĩa vụ trả nợ cho nguyên   n, Hội 

 ồng   t      t thấy yêu cầu trên là có căn cứ, cần chấp nhận. 

Trường hợp ông Nguyễn Duy L trả  ong toàn bộ nợ gốc và lãi phát sinh cho 

Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần N mà kh ng cần phải    lý tài sản bảo  ảm thì 

Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần N có nghĩa vụ phải trả lại cho ông Nguyễn Duy L 

bản gốc của Giấy chứng nhận quy n s  dụng  ất quy n sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn li n với  ất số CP 259526 do  ở Tài nguyên và M i trường tỉnh Đắk Lắk cấp 

ngày 27/3/2019 cho  ng Nguyễn Phư ng B, bà Lê Thị Bích T,  ã tặng cho  ng 

Nguyễn Duy L  ược Chi nhánh Văn phòng Đăng ký  ất  ai huyện C  ác nhận ngày 

09/5/2019. 

[4] V  án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên   n  ược chấp nhận nên bị 

  n phải chịu án phí dân s  s  th m theo quy  ịnh pháp luật. Nguyên   n kh ng 

phải chịu án phí dân s  s  th m và  ược nhận lại ti n tạm ứng án phí  ã nộp. 

[5] V  chi phí  em   t th m  ịnh tại ch : Do yêu cầu khởi kiện của nguyên   n 

 ược chấp nhận nên bị   n phải chịu chi phí  em   t th m  ịnh tại ch  theo quy  ịnh 

pháp luật. Nguyên   n kh ng phải chịu chi phí  em   t th m  ịnh tại ch  và  ược 

nhận lại ti n tạm ứng chi phí  em   t th m  ịnh tại ch  sau khi thu  ược từ bị   n. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: 

- Khoản 3 Đi u 26;  iểm a khoản 1 Đi u 35;  iểm a khoản 1 Đi u 39, Đi u 

147; khoản 2 Đi u 227; Đi u 228; Đi u 266; Đi u 273 của Bộ luật tố tụng dân s . 

 iểm a khoản 2 Đi u 6 Nghị quy t số 04 2017/NQ-HĐTP ngày 05 5 2017 của Hội 

 ồng Th m phán Tòa án nhân dân Tối cao. 

- Khoản 1 Đi u 275, khoản 2 Đi u 292, Đi u 295, khoản 1 Đi u 299, Đi u 

304, Đi u 463, Đi u 465 của Bộ luật Dân s ; Khoản 2 Đi u 91, Đi u 95 của Luật 

các Tổ chức tín dụng; 

- Khoản 2 Đi u 26 Nghị quy t số 326 2016 UBTV H14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy  ịnh v  án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuy n xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên   n Ngân hàng Thư ng mại Cổ 

phần N 
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- Buộc bị   n ông Nguyễn Duy L phải trả cho Ngân hàng Thư ng mại Cổ 

phần N số ti n 732.392.997 ồng, trong  ó nợ gốc 550.000.000  ồng và ti n lãi 

trong hạn 108.307.997 ồng, lãi quá hạn, lãi phạt 74.085.000 ồng, ti n lãi tạm tính 

  n ngày   t    29/9/2021 

Kể từ ngày 30/9/2021, ông Nguyễn Duy L còn phải ti p tục chịu lãi suất phát 

sinh cho   n khi trả  ong nợ gốc với mức lãi suất các bên thỏa thuận  ược tính theo 

quy  ịnh của Hợp  ồng tín dụng số 0537/2019/502-CV ngày 16/5/2019  ược ký k t 

giữa Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần N - Chi nhánh Đắk Lắk với  ng Nguyễn Duy 

L. 

Trường hợp  ng Nguyễn Duy L kh ng th c hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc th c 

hiện kh ng  ầy  ủ nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần N  ược 

quy n yêu cầu thi hành án bán phát mãi tài sản th  chấp là quy n s  dụng  ất và tài 

sản gắn li n với  ất theo Giấy chứng nhận quy n s  dụng  ất quy n sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn li n với  ất số CP 259526 do  ở Tài nguyên và M i trường tỉnh 

Đắk Lắk cấp ngày 27 3 2019 cho  ng Nguyễn Phư ng B, bà Lê Thị Bích T,  ã tặng 

cho  ng Nguyễn Duy L  ược Chi nhánh Văn phòng Đăng ký  ất  ai huyện C xác 

nhận ngày 09/5/2019. 

Trong trường hợp ông Nguyễn Duy L trả  ong toàn bộ nợ gốc và lãi phát sinh 

cho Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần N mà kh ng cần phải  ứ lý tài sản bảo  ảm thì 

Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần N có nghĩa vụ phải trả lại bản gốc của của Giấy 

chứng nhận quy n s  dụng  ất quy n sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn li n với  ất 

số CP 259526 do  ở Tài nguyên và M i trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 27 3 2019 

cho  ng Nguyễn Phư ng B, bà Lê Thị Bích T,  ã tặng cho  ng Nguyễn Duy L  ược 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký  ất  ai huyện C  ác nhận ngày 09/5/2019, 

2. V   n ph : Ông Nguyễn Duy L phải chịu 33.295.500 ồng án phí dân s  s  

th m. 

Nguyên   n Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần N kh ng phải chịu án phí và  ược 

nhận lại 10.050.000 ồng ti n tạm ứng án phí  ã nộp theo biên lai thu số 0016617 ngày 

26 01 2021 tại Chi cục Thi hành án dân s  huyện C, tỉnh Đắk Lắk. 

3. V  chi ph  xem xét thẩm định tại chỗ: Ông Nguyễn Duy L phải chịu 

1.500.000 ồng ti n chi phí  em   t th m  ịnh tại ch . Hoàn trả cho Ngân hàng 

Thư ng mại Cổ phần N số ti n 1.500.000 ồng tạm ứng chi phí  em   t th m  ịnh 

tại ch   ã nộp sau khi thu  ược từ  ng Nguyễn Duy L. 

 Nguyên   n, bị   n vắng mặt tại phiên tòa  ược quy n kháng cáo trong thời 

hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận  ược bản án hoặc bản án  ược niêm y t. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 
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Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND huyện Cư M’gar; 

- CCTHADS huyện Cư M’gar; 

- Các  ư ng s ; 

- Lưu H . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Việt Tuấn 

 


